
T

T
Tên đập Địa điểm (xã, huyện)

Chiều cao 

đập 

(m)

Chiều dài 

đập (m)
Trách nhiệm quản lý

I

1
Đập Bái 

Thượng

Xã Xuân Bái, huyện Thọ 

Xuân
17.5 167 Công ty Sông Chu

II

1
Đập Minh 

Hòa

Xã Minh Sơn, huyện Ngọc 

Lặc
9 200 Công ty Sông Chu

2 Đập Bai Cọc
Xã Điền Trung, huyện Bá 

Thước
8.3 38.8 Công ty Sông Chu

3 Đập Tén Tằn Xã Tén Tằn, huyện Mường 5.1 46 Công ty Sông Chu

4 Đập Bai Điền
Xã Điền Thượng, huyện Bá 

Thước
5.9 31.5 Công ty Sông Chu

5
Đập Chiềng 

Lau

Xã Ban Công, huyện Bá 

Thước
5.8 45.8 Công ty Sông Chu

6
Đập, mương 

Ái

Xã Mường Chanh, huyện 

Mường Lát
6.3 59 UBND huyện Mường Lát

7
Đập Đồng 

Mò

Xã Thượng Ninh, huyện Như 

Xuân
6 10 UBND huyện Như Xuân

8 Đập Lèn Mát
Xã Thượng Ninh, huyện Như 

Xuân
6 54 UBND huyện Như Xuân

9
Đập Hón 

Thành

Xã Thanh Xuân, huyện Như 

Xuân
5.5 50 UBND huyện Như Xuân

10 Đập Khe Bò
Xã Thanh Hòa, huyện Như 

Xuân
5 50 UBND huyện Như Xuân

11
Đập Khe 

Chon

Xã Thanh Lâm, huyện Như 

Xuân
8,75 25,74 UBND huyện Như Xuân

12 Đập Trà Bối
Xã Cẩm Long huyện Cẩm 

Thủy
6.7 87 UBND huyện Cẩm Thủy

13 Đập Củn Kỉn
Xã Cẩm Long huyện Cẩm 

Thủy
5.39 21 UBND huyện Cẩm Thủy

14 Đập Bai Én Xã Cẩm Quý huyện Cẩm 5.87 48.2 UBND huyện Cẩm Thủy

15 Đập Và Và
Xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm 

Thủy
5.46 74.8 UBND huyện Cẩm Thủy

16
Đập Thái 

Long

Xã Cẩm Phú, huyện Cẩm 

Thủy
8.25 98 UBND huyện Cẩm Thủy

17 Đập Bai Bu Xã Cẩm Phú, huyện Cẩm 5.23 57 UBND huyện Cẩm Thủy

Đập nhỏ (5 m ≤ Hđ < 10 m)

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC, PHÂN LOẠI 19 ĐẬP DÂNG CÓ CHIỀU CAO ≥ 5 M

(Kèm theo Quyết định số: 1895/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Đập lớn (15 m ≤ Hđ < 100 m hoặc 10 m ≤ Hđ < 15 m và Lđập ≥ 500 m)



18
Đập Bai Đang 

(Cồ Đang)

Xã Cẩm Phú, huyện Cẩm 

Thủy
5.48 48.37 UBND huyện Cẩm Thủy

Ghi chú: * Tổng số đập dâng trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Thanh

Hóa là 1.023 đập, trong đó có 19 đập có chiều cao ≥ 5 m, phải thực hiện các quy

định bắt buộc về quản lý an toàn đập theo quy định của Nghị định số

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ

chứa nước.

* Chỉ thống kê danh mục các đập dâng có chiều cao đập ≥ 5 m; các đập có chiều

cao < 5m chỉ thống kê số lượng.


